Mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

	… (1)…


Số: ……/…..

V/v báo cáo và đề nghị xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(Địa danh), ngày … tháng … năm …


Kính gửi: …(2)…


… (1)… xin báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(3) … (hoặc giai đoạn … của …(3)…) theo kế hoạch xây dựng và vận hành thử nghiệm đã được đề ra trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cụ thể như sau:

1. Vị trí của … (3) …:    …..…….
2. Địa chỉ và phương tiện liên hệ của … (1) …:

- Địa chỉ liên hệ theo bưu điện: …

- Điện thoại: …; Fax: … ; E-mail: …

3. Kết quả vận hành thử nghiệm

3.1. Các công trình xử lý toàn phần 

3.1.1.  Công trình xây dựng tổng thể


3.1.2.  Công trình xây dựng theo từng giai đoạn/mô-đun (nếu có)
3.2. Các công trình xử lý trung gian (nếu có)

3.2.1.  Công trình xây dựng tổng thể


3.2.2.  Công trình xây dựng theo từng giai đoạn/mô-đun (nếu có) 

Yêu cầu:  

1. Đối với việc thử nghiệm xử lý khí thải, nước thải: 

- Chỉ dẫn rõ: Tên và địa chỉ của đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu trong các lần thử nghiệm.

- Kết quả thử nghiệm của từng công trình (toàn phần hoặc trung gian) được trình bày theo bảng sau:

	Thông số
	Đơn vị tính
	Trước khi xử lý
	Sau khi xử lý
	Theo QCVN

	1
	2
	3
	4
	5

	Thử nghiệm lần 1: Ngày … tháng … năm ………; Tổng lượng/Lưu lượng …….

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Thử nghiệm lần 2: Ngày … tháng … năm ………; Tổng lượng/Lưu lượng …….

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Thử nghiệm lần 3: Ngày … tháng … năm ………; Tổng lượng/Lưu lượng …….

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


2. Đối với việc thử nghiệm xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:


- Trường hợp tự xử lý: Mô tả quy trình quản lý (thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý); biện pháp, phương tiện, tiện nghi sử dụng trong từng công đoạn của quy trình quản lý.


- Trường hợp thuê xử lý: Mô tả các biện pháp, phương tiện, tiện nghi để thu gom và lưu giữ tạm thời; tên và địa chỉ của đơn vị xử lý thuê; biện pháp, phương tiện thu gom và vận chuyển của đơn vị xử lý thuê; tần suất thu gom của đơn vị xử lý thuê.

4. Những thay đổi so với kế hoạch đã đề ra trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết (nếu có)

5. Đánh giá kết quả thử nghiệm


- Đánh giá về độ tin cậy, mức độ đạt được và tính ổn định của kết quả thử nghiệm xử lý khí thải, xử lý nước thải.


- Đánh giá về mức độ tuân thủ quy định của các biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.

6. Hồ sơ kèm theo báo cáo


Chúng tôi xin gửi những hồ sơ, tài liệu có liên quan được đóng thành tập kèm theo báo cáo này.

7. Cam kết và đề nghị

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị … (2) … kiểm tra và xác nhận để chúng tôi đưa công trình vào vận hành chính thức./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)…

-  Lưu: …
	…(4)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên cơ quan có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành.

(3) Tên đầy đủ của cơ sở.

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

Mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với cơ sở quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2012/TT-BTNMTvề khai thác khoáng sản)
	… (1)…


Số: ……/…..

V/v báo cáo kết quả hoàn thành hạng mục công trình quản lý, xử lý chất thải và công trình liên quan đến bảo vệ môi trường
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(Địa danh), ngày … tháng … năm …


Kính gửi: …(2)…


… (1)… xin báo cáo kết quả đã hoàn thành xây dựng các công trình quản lý, xử lý chất thải và công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn khai thác khoáng sản của …(3) …  theo kế hoạch và nội dung đã được đề ra trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cụ thể như sau:

1. Vị trí của … (3) …:    …..…….
2. Địa chỉ và phương tiện liên hệ của … (1) …:

- Địa chỉ liên hệ theo bưu điện: …

- Điện thoại: …; Fax: … ; E-mail: …

3. Hạng mục công trình đã xây dựng xong

	TT
	Hạng mục 
	Mô tả 

	1
	2
	3

	Công trình quản lý, xử lý chất thải

	1
	Công trình xử lý nước thải
	

	2
	Công trình xử lý khí thải
	

	3
	Nơi lưu giữ, trung chuyển  chất thải rắn thông thường
	

	4
	Nơi lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại
	

	5
	Công trình chống ồn, rung
	

	6
	Công trình khác ….. 
	

	
	……..
	

	Công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường

	1
	Đường giao thông nội bộ mỏ 
	

	2
	Đường giao thông ngoài mỏ do cơ sở tự xây dựng 
	

	3
	Hệ thống thoát nước mỏ
	

	4
	Hệ thống bãi thải trong,  bãi thải ngoài
	

	5
	Kho thuốc nổ 
	

	6
	Kho hóa chất
	

	7
	Hệ thống dung dịch khoan (trong khai thác dầu khí, nước ngầm)
	

	8
	Hệ thống chống phun, chống phụt (trong khai thác dầu khí)
	

	9
	Hệ thống ứng phó sự cố tràn dầu (trong khai thác dầu khí)
	

	10
	Hạng mục khác …..
	

	
	………
	


Yêu cầu: Phải có sơ đồ tổng mặt bằng chỉ dẫn vị trí từng hạng mục công trình với chủ giải rõ ràng.

4. Hồ sơ kèm theo báo cáo


Chúng tôi xin gửi những hồ sơ, tài liệu có liên quan được đóng thành tập kèm theo báo cáo này.

5. Cam kết và đề nghị


Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị … (2) … kiểm tra và xác nhận để chúng tôi đưa công trình vào hoạt động./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)…

-  Lưu: …
	…(4)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên cơ quan có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành.

(3) Tên đầy đủ của cơ sở.

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

Mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với cơ sở quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2012/TT-BTNMTcó hồ chứa nước)
	… (1)…


Số: ……/…..

V/v báo cáo về việc thu dọn lòng hồ và xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(Địa danh), ngày … tháng … năm …


Kính gửi: …(2)…


… (1)… xin báo cáo kết quả đã hoàn thành việc thu dọn lòng hồ và xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường (nếu có) của …(3) …  theo kế hoạch và nội dung đã được đề ra trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cụ thể như sau:

1. Vị trí của … (3) …:    …..…….
2. Địa chỉ và phương tiện liên hệ của … (1) …:

- Địa chỉ liên hệ theo bưu điện: …

- Điện thoại: …; Fax: … ; E-mail: …

3. Kết quả thu dọn lòng hồ

	TT
	Hạng mục thu dọn
	Đơn vị tính
	Khối lượng, số lượng
	Hình thức, cách thức tiến hành
	Mức độ hoàn thành so với  kế hoạch hoặc yêu cầu đặt ra
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Thảm thực vật (diện tích, sinh khối, cây có gỗ…)
	
	
	
	
	

	2
	Nhà ở 
	
	
	
	
	

	3
	Mồ mả
	
	
	
	
	

	4
	Công trình văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng (tên cụ thể từng công trình)
	
	
	
	
	

	5
	Khoáng sản khai thác tận thu (tên cụ thể từng loại)
	
	
	
	
	

	6
	Công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tên cụ thể từng công trình)
	
	
	
	
	

	7
	Hạng mục khác
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Những hạng mục không thể thu dọn được (nếu có)


- Tên hạng mục không thể thu dọn được


- Lý do không thể thu dọn được


- Biện pháp xử lý hoặc kiến nghị biện pháp xử lý

5. Các biện pháp bảo vệ môi trường (nếu có)

6. Hồ sơ kèm theo báo cáo


Chúng tôi xin gửi những hồ sơ, tài liệu có liên quan được đóng thành tập kèm theo báo cáo này.

7. Cam kết và đề nghị

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị … (2) … kiểm tra và xác nhận để chúng tôi đưa công trình hồ chứa vào tích nước./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)…

-  Lưu: …
	…(4)…

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên cơ quan có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành.

(3) Tên đầy đủ của cơ sở.

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

